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Dagen en maanden in het Vietnamees

Maanden in het Vietnamees
januari tháng một

februari tháng hai

maart tháng ba

april tháng tư

mei tháng năm

juni tháng sáu

juli tháng bảy

augustus tháng tám

september tháng chín

oktober tháng mười

november tháng mười một

december tháng mười hai

vorige maand tháng trước

deze maand tháng này

volgende maand tháng sau

www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/

Dagen in het Vietnamees
maandag thứ hai

dinsdag thứ ba

woensdag thứ tư

donderdag thứ năm

https://www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/
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vrijdag thứ sáu

zaterdag thứ bảy

zondag chủ nhật

gisteren hôm qua

vandaag hôm nay

morgen ngày mai

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Tijd in het Vietnamees
seconde giây

minuut phút

uur giờ

1:00 một giờ

2:05 hai giờ năm phút

3:10 ba giờ mười phút

4:15 bốn giờ mười lăm

5:20 năm giờ hai mươi

6:25 sáu giờ hai mươi năm

7:30 bảy giờ rưỡi

8:35 tám giờ ba mươi lăm

9:40 mười giờ kém hai mươi

https://www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/
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10:45 mười một giờ kém mười năm

11:50 mười hai giờ kém mười

12:55 một giờ kém năm

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Overige tijdgerelateerde Vietnameese woorden
tijd thời gian

datum ngày tháng

dag ngày

week tuần

maand tháng

jaar năm

lente mùa xuân

zomer mùa hè

herfst mùa thu

winter mùa đông

vorig jaar năm ngoái

dit jaar năm nay

volgend jaar năm sau

vorige maand tháng trước

deze maand tháng này
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volgende maand tháng sau


